
 

 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu): 

……………………………………………………………………………………………..  Giới tính: ………… 

2. Ngày, tháng, năm sinh (nếu ngày và tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào đầu ô):  

3. Nơi sinh (tỉnh/ thành phố): ………………….. Mã Tỉnh/ Tp:                Dân tộc: ………….. 

4. Số CMND/ CCCD (ghi mỗi số vào một ô):  

5. Nơi cư trú:                                                                                   Ghi rõ tên tỉnh/thành phố, xã/phường, khu phố/ấp, số nhà: 

                           Mã Tỉnh/TP                        Mã Phường/Xã 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi rõ tên trường, địa chỉ trường và ghi rõ mã tỉnh, mã trường):  

Năm lớp 10………………………………………………………………………………… 

Năm lớp 11………………………………………………………………………………… 

Năm lớp 12………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                   Mã Tỉnh/TP       Mã Trường 

7. Năm tốt nghiệp THPT:                                   Học lực năm lớp 12: ………Hạnh kiểm năm lớp 12: ……. 

8. Đã tốt nghiệp:       Trung cấp           Cao đẳng   Đại học 

9. Diện ưu tiên (khoanh tròn): Đối tượng 01, 02, 03, 04, 05, 06  Khu vực: KV1, KV2, KV2-NT, KV3 

10. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………….. 

11. Điện thoại: ………………………… 12. Email: ……………………………..………………………….………….. 

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

13. Ngành đăng ký học: ………………………………………………………………………………………………… 

14. Hệ đào tạo:  

 

 
 

15. Xét tuyển bằng kết quả học tập Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học 

Tên ngành tốt nghiệp Tên trường tốt nghiệp 
Điểm trung bình 
chung toàn khóa 

Xếp loại 
tốt nghiệp 

Năm tốt nghiệp 

16. Hệ đại học vừa làm vừa học: 

 Xét học bạ (xét điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11 và 12 theo tổ hợp môn)       

 Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 20…. 

  Mã tổ hợp: ……………. 

  Tên môn 1: …………....Điểm: ……….. 

  Tên môn 2: …………....Điểm: ……….. 

  Tên môn 3: …………....Điểm: ……….. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các 
quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ngày .........tháng........năm 20….. 

          CHỮ KÝ CỦA THÍ SINH 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ THƯỜNG XUYÊN 

 Trung cấp liên thông Đại học      Đại học văn bằng 2 

 Cao đẳng liên thông Đại học      Đại học vừa làm vừa học 
 

Tổng điểm 3 môn 
(Không tính ưu tiên) 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  
PHIẾU TUYỂN SINH HỌC LIÊN THÔNG, 

VĂN BẰNG 2 VÀ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC 
 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thủ Dầu Một 

 

Tôi tên là: ............................................................................................................................. 

Có nguyện vọng xin dự tuyển vào ngành: ............................................................................ 

Năm dự tuyển: ..................................................................................................................... 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Bản thân 

Họ và tên khai sinh: ............................................................................................................. 

Giới tính: Nam, nữ..............sinh ngày...............tháng.............năm ...................................... 

Nơi sinh(tỉnh): ..................................................................................................................... 

Dân tộc:…………………Tôn giáo:.................................................................................... 

Số CCCD : .......................................................................................................................... 

Ngày cấp CCCD: ................................................................................................................ 

Nơi công tác hiện nay: ........................................................................................................ 

Chức vụ, nghề nghiệp: ....................................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................... 

Địa chỉ tạm trú hiện nay (nếu có): ..................................................................................... 

Địa chỉ liên lạc: .................................................................................................................. 

Số điện thoại:……………….................E-mail: ................................................................. 

Ngày vào Đoàn TNCS-HCM: ............................................................................................ 

Ngày vào Đảng CSVN: ...................................................................................................... 

Trình độ văn hóa: Đã có bằng tốt nghiệp (THPT, BTVH, THCN):...................................... 

Đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp: ..................................................................... 

Năm tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp:.................................................................. 

Ngành tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp : ............................................................. 

  

Ảnh 3X4 



2. Quá trình học tập và làm việc của bản thân (từ khi tốt nghiệp THPT, BTVH hoặc 
THCN, TH nghề) 

Thời gian Học hoặc làm gì? Ở đâu? 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

......................... 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

3. Phần gia đình 

Họ và tên cha:…………………………………………Sinh năm:…………………...... 

Nghề nghiệp:………………………………Nơi làm việc:…………………………...... 

Nơi ở:………………………………………………………………………………....... 

Họ và tên mẹ:.………………………………………………..Sinh năm:……………... 

Nghề nghiệp:……………………………………Nơi làm việc:………………….......... 

Nơi ở:.………………………………………………...................................................... 

Họ và tên Vợ (hoặc Chồng):.………………………………..Sinh năm:…………….... 

Nghề nghiệp: ……………………………………Nơi làm việc:………………………. 

Nơi ở:.………………………………………………………………………………...... 

Lời cam đoan 

Tôi cam đoan những lời khai trong lý lịch này là đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu 
trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. 

                                                                                      Ngày……tháng……năm 202... 

                                                                                            NGƯỜI KHAI 

                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên) 

  



UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN NHẬN HỒ SƠ  
TUYỂN SINH HỆ THƯỜNG XUYÊN ĐỢT ........ NĂM 202….. 

 

Họ và Tên thí sinh: …………………………………………………………………… 

Số /CCCD: …………………………………….. Ngày sinh: ………………………... 

Ngành đăng ký học: ………………………………………………………………….. 

Hệ đào tạo:  Đại học Vừa làm vừa học      

Trung cấp liên thông lên Đại học    

Cao đẳng liên thông lên Đại học    

Đại học Văn bằng 2      

Hồ sơ bao gồm: Có 

01 Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Trường  

01 Bản sao có chứng thực CCCD  

Đại học 
Vừa làm vừa học 

01 Bản sao có chứng thực Học bạ THPT  

01 Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương  

Trung cấp 
liên thông lên 

Đại học 

01 Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương  

Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp Trung cấp   

Bản sao có chứng thực Bảng điểm Trung cấp  

Cao đẳng 
liên thông lên 

Đại học 

Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp Cao đẳng   

Bản sao có chứng thực Bảng điểm Cao đẳng   

Đại học 
Văn bằng 2 

Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp Đại học   

Bản sao có chứng thực Bảng điểm Đại học  

Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có):  

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Biên nhận được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Thí sinh cần lưu giữ Biên nhận 
này để xuất trình khi được yêu cầu. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng ……năm 20… 
NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
THÍ SINH 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 


